CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP
Tiết 1,2: TÔI ĐI HỌC
                            Thanh Tịnh
I. Đọc hiểu chú thích
1. Tác giả
- Thanh Tịnh (1911-1988) 
- Tên khai sinh là Trần Văn Ninh sau đổi thành Trần Thanh Tịnh.
- Là nhà giáo, nhà văn, nhà thơ.
- Sáng tác của ông toát lên vẻ đẹp đằm thắm, tình cảm êm dịu, trong trẻo.
2. Tác phẩm
- Truyện ngắn đậm chất hồi kí in trong tập “Quê mẹ” -1941
II. Đọc -  hiểu văn bản
1. Đọc - chú thích
2. Kết cấu, bố cục
- Thể loại: Bút kí (Văn bản nhật dụng).
- PTBĐ: Tự sự, Miêu tả, biểu cảm, chứng minh.
- Bố cục: 3 phần.
3. Phân tích
3.1. Tâm trạng của nhân vật tôi trong buổi tựu trường đầu tiên.
a. Khơi nguồn kỉ niệm: ( 5’)
- Thời điểm gợi nhớ: cuối thu.
- Cảnh thiên nhiên: Biến chuyển của cảnh vật sang thu.
- Cảnh sinh hoạt: Hình ảnh những em bé núp dưới nón mẹ lần đầu tiên đi đến trường.
b. Khi cùng mẹ đi trên  đường tới trường  (18’)
- Con đường làng vốn quen thuộc tự nhiên thấy lạ, cảnh vật đều thay đổi.
- Đứng đắn chững chạc, trang trọng hơn.
- Muốn làm người lớn, muốn khẳng định mình.
-> Hồi hộp, phấn chấn lạ thường
-> Những cảm giác tinh tế, chân thực
c. Khi đứng giữa sân trường: (20’)
- Cảm thấy ngôi trường vừa cao, vừa sạch sẽ, vừa oai nghiêm.
-> Không khí cuả ngày hội tựu trường: náo nức,  vui vẻ nhưng cũng rất trang trọng.
- Lo sợ vẩn vơ
- Khi nghe tiếng trống trường: chơ vơ, vụng về.
- Nghe gọi tên: Hồi hộp lúng túng, quả tim như ngừng đập.
- Cảm thấy sợ khi sắp rời bàn tay mẹ -> nức nở khóc
- Một loạt động từ đặc tả, miêu tả chân thực, chính xác, tinh tế, phép so sánh đặc sắc
=> tâm trạng lúng túng, rụt rè, lo lắng, sợ hãi thể hiện cảm xúc hồn nhiên, trong sáng của tuổi thơ.
d. Khi ngồi trong lớp đón giờ học đầu tiên  
- Xốn sang những cảm giác lạ, quen, ngỡ ngàng, gần gũi.
=> Kỉ niệm đẹp chân thực, trong sáng đến vô cùng.
3.2. Hình ảnh những người lớn trong buổi học đầu tiên của các em 
 
- Tất cả đều dịu dàng, yêu thương, chăm chút, khuyến khích các em.
4. Tổng kết
4.1. Nghệ thuật
- Miêu tả tinh tế, chân thực diễn biến tâm trạng của ngày đầu tiên đi học.
- Sử dụng ngôn ngữ giàu yếu tố biểu cảm, hình ảnh so sánh độc đáo ghi lại dòng liên tưởng, hồi tưởng của nhân vật tôi.
- Giọng điệu trữ tình trong sáng.
- Nghệ thuật miêu tả diễn biến tâm lí tinh tế, nhẹ nhàng tha thiết.
- Bố cục truyện theo dòng hồi tưởng cảm xúc.
4.2. Nội dung- Ý nghĩa văn bản
 * Nội dung :  Ghi lại kỷ niệm trong sáng của tuổi học trò trong ngày tựu trường hết sức chân thực, tinh tế qua dòng hồi ức của nhà văn .
 * Ý nghĩa: Buổi tựu trường đầu tiên sẽ mãi không thể nào quên trong kí ức của nhà văn Thanh Tịnh.
IV. Luyện tập
Viết đoạn  văn từ 5- 7 câu ghi lại ấn tượng đẹp trong buổi tựu trường đầu tiên?

Tiết 3- Tập làm văn : TÍNH THỐNG NHẤT VỀ CHỦ ĐỀ CỦA VĂN BẢN
I- Chủ đề của văn bản.
1- Tìm hiểu ví dụ: văn bản “Tôi đi học”.
- Văn bản miêu tả những việc đã xảy. Đó là những hồi tưởng của tác giả về kỉ niệm trong thời thơ ấu của mình.
- Tác giả nhớ lại những kỉ niệm sâu sắc khi cùng mẹ trên đường tới trường, ở sân trường, trong lớp học trong ngày đầu tiên đi học.
- Ấn tượng: Không quên về những cảm xúc tưng bừng rộn rã, thiết tha bâng khuâng- những rung cảm nhẹ nhàng trong sáng về ngày đầu tiên đi học của mình.
- Chủ đề của văn bản Tôi đi học: là sự hồi tưởng những kỉ niệm sâu sắc về ngày đầu tiên đi học. Những hồi tưởng ấy gợi lại những rung cảm nhẹ nhàng, trong sáng trong lòng tác giả.
2- Kết luận.
Chủ đề của văn bản là đối tượng và vấn đề chính mà văn bản nêu ra.
II-  Tính thống nhất về chủ đề của văn bản.
1- Tìm hiểu ví dụ :
- Căn cứ :
+ Nhan đề văn bản 
+ Những từ ngữ được lặp lại: VB những kỉ niệm về buổi tựu trường đầu tiên của Tôi nên đại từ Tôi được lặp lại nhiều lần.
+ Nhiều câu văn nhắc đến kỉ niệm của buổi tựu trường đầu tiên trong đời
a- Các từ ngữ:
+ Hằng năm....lòng tôi lại nao nức những kỉ niệm....
+ Tôi quên thế nào được...
+ Hôm nay tôi đi học.
b- Cảm xúc :
* Trên đường tới trường : 
   - Cảm nhận về con đường quen mà lạ.
   - Thay đổi về hành vi ( không lội qua sông thả diều, không đi ra đồng nô đùa, hôm nay đi học, cố làm như một học trò thực sự).
* Trên sân trường : 
 - Cảm nhận về ngôi trường ( trước đây thấy xa lạ còn bây giờ thấy xinh xắn, oai nghiêm-> đâm ra lo  sợ vẩn vơ).
 - Cảm giác bỡ ngỡ lúng túng khi xếp hàng vào lớp: đứng nép bên người thân, chỉ dám nhìn một nửa, dám đi từng bước nhẹ, muốn bay nhưng còn ngập ngừng e sợ, tự nhiên thấy nặng nề một cách lạ, nức nở khóc theo.
* Trong lớp học : Cảm giác xa mẹ, nhớ mẹ, nhớ nhà rồi bỗng thân quen quyến luyến với lớp học, bạn bè, thầy cô…
=> Đây là những cảm xúc trong sáng đẹp đẽ. Các từ ngữ, chi tiết đều tập trung làm sáng tỏ những cảm xúc trong sáng nảy nở trong lòng nhân vật.
2- Ghi nhớ (SGK- tr12).
III. Luyện tập (sgk)


Tiết: 4,5
Văn bản:
TRONG LÒNG MẸ
(Trích Những ngày thơ ấu)
(tiết 1)
-Nguyên Hồng-
I. Đọc hiểu chú thích
1. Tác giả
              (1918–1982)
+ Quê ở Nam Định.
+ Là nhà văn của phụ nữ, nhi đồng, của những người cùng khổ.
- Văn xuôi Nguyên Hồng giàu chất trữ tình, nhiều khi dạt dào những cảm xúc thiết tha, rất mực chân thành.
2. Tác phẩm
- “Những ngày thơ ấu” là tập hồi kí đăng báo 1938 in thành sách năm 1940 gồm 9 chương.
- Văn bản "Trong lòng Mẹ" là chương thứ IV của tập hồi kí.
3. Kết cấu - bố cục
- Thể loại: Hồi kí là một thể văn ghi chép, kể lại những biến cố đã xảy ra trong quá khứ mà tác giả đồng thời là người kể người tham gia hoặc chứng kiến.
- Bố cục: 2 phần
II. Đọc hiểu văn bản
1. Hình ảnh người cô của bé Hồng 
* Cảnh ngộ của bé Hồng:
- Cha vừa mất, mẹ bỏ nhà đi tha phương cầu thực.
- Anh em Hồng phải sống nhờ bà cô ruột.
-> Cô độc, đau khổ luôn khát khao tình yêu thương.
 => Rất đáng thương.
 
* Hình ảnh bà cô: 
- Xuất hiện trong cảnh ngộ thương tâm côi cút của bé Hồng.
+ Vẻ mặt tươi cười rất kịch.
+ Giọng nói ngọt ngào đầy mỉa mai cay độc.
+ Cử chỉ thân mật giả dối.
=> Gieo rắc vào đầu đứa cháu những ý nghĩ hoài nghi, khinh miệt, ruồng rẫy người mẹ bất hạnh.
=> Đó là người đàn bà vô cảm, lạnh lùng, độc ác thâm hiểm, hiện thân cho thành kiến cổ hủ lạc hậu, phi nhân đạo của  xã hội thực dân nửa phong kiến lúc bấy giờ.
2. Tình yêu thương mẹ mãnh liệt của bé Hồng
* Khi nói chuyện vơí bà cô
- Cúi đầu không đáp - cười và từ chối dứt khoát.
-> là một phản ứng thông minh xuất phát từ sự nhạy cảm và lòng tin yêu mẹ.
- Đau đớn tủi nhục trước những lời xúc xiểm về mẹ.
- Căm ghét những cổ tục đã đày đoạ làm khổ mẹ.
- Lời văn dồn dập với các  động từ mạnh (vồ, cắn, nhai, nghiến)
-> thái độ quyết liệt, lòng căm phẫn tột cùng, tình yêu thương mãnh liệt …
- Hình ảnh so sánh đặc sắc...
- Phương thức biểu cảm
-> bộc lộ cảm xúc trực tiếp gợi trạng thái tâm hồn đau đớn của Hồng.
=>Trong bi kịch gia đình, tâm hồn bé Hồng vẫn trong sáng dạt dào tình yêu thương mẹ, thông cảm với cảnh ngộ bất hạnh của mẹ
* Khi được gặp mẹ
- Gọi "mợ ơi!"-> Khao khát được gặp mẹ
III. Tổng kết
1. Nghệ thuật
- Mạch truyện, mạch cảm xúc tự nhiên chân thực
- Kết hợp TS với MT, BC tạo nên những rung động trong lòng người đọc
- Khắc hoạ nhân vật.
2. Nội dung – ý nghĩa
- Nội dung: Nỗi cay đắng tủi cực và tình yêu thương cháy bỏng của bé Hồng đối với người mẹ bất hạnh.
- Ý nghĩa: Tình mẫu tử là mạch tình cảm không bao giờ vơi trong tâm hồn con người.


Tiết 6- Tập làm văn: BỐ CỤC VĂN  BẢN.
I- Bố cục của văn bản.
1- Tìm hiểu ví dụ: 
Văn bản " Người thầy đạo cao đức trọng”.
- Nhan đề Vb cho biết đối tượng của VB là người thầy; nội dung chính của Vb là một con người có tài, có đức đáng kính trọng.
- Văn bản có thể chia làm 3 phần :
+ MB: Giới thiệu khái quát về thầy Chu Văn An    ( nêu chủ đề)
 + TB: Làm rõ công lao, uy tín và tính cách của  thầy Chu Văn An (trình bày các khía cạnh của chủ đề).
 + KL: Nói được lòng thương tiếc của mọi người khi ông mất (tổng kết chủ đề)
- Ba phần có mối quan hệ khăng khít: Phần trước làm tiền đề cho phần sau, phần sau là sự tiếp nối phần trước.
- Các phần trong Vb đều tập trung làm rõ cho chủ đề của VB là người thầy đạo cao đức trọng.
( Ghi nhớ :1+2- SGK- T 25).
II- Cách bố trí, sắp xếp nội dung phần thân bài của văn bản.
1- Tìm hiểu ví dụ:
 * Thân bài của văn bản “Tôi đi học” kể về những kỉ niệm không quên được của buổi tựu trường đầu tiên.
 - Cảm xúc được sắp xếp theo dòng hồi tưởng lại các sự kiện: thứ tự thời gian kết hợp với không gian:
  + Trên đường tới trường.
  + Giữa sân trường.          
  + Trong lớp học.
- Cảm xúc được sắp xếp theo sự đồng hiện đan xen giữa quá khứ và hiện tại: Đó là sự liên tưởng đối lập những cảm xúc về cùng một đối tượng nhưng ở hai thời điểm quá khứ và hiện tại( trong buổi tựu trường).
* Diễn biến tâm trạng của chú bé Hồng trong phần thân bài:
-  Tình thương mẹ và thái độ căm ghét cực độ những cổ tục đã đày đoạ mẹ mình của cậu bé Hồng khi bà cô cố tình nói xấu mẹ( cuộc đối thoại với bà cô).
- Niềm vui sướng cực độ của cậu bé Hồng khi được ở trong lòng mẹ.
=> Trình bày theo trình tự diễn biến tâm trạng.
* Khi miêu tả:
- Phong cảnh (sắp xếp theo trình tự không gian).
- Con vật, người, vật(chỉnh thể- bộ phận; miêu tả từ khái quát đến chi tiết cụ thể hoặc theo tình cảm cảm xúc hoặc thời gian.)
* Thân bài của văn bản: “Người thầy đạo cao đức trọng” được sắp xếp:
- Người thầy đạo cao (tài cao): có nhiều trò đỗ đạt cao, giữ vững đạo lí, nguyên tắc, đường lối.
- Người thầy đức trọng: Khi cáo quan về nhà vẫn có nhiều học trò quý mến.
=> Trình tự thời gian diễn biến các sự việc.
2- Ghi nhớ 3 (SGK-25).
III. Luyện tập: sgk

Tiết 7- Tập làm văn:          TÓM TẮT VĂN BẢN TỰ SỰ
I-  Thế nào là tóm tắt văn bản tự sự.
1- Sự cần thiết của việc tóm tắt VB tự sự.
Trong cuộc sống hàng ngày, có những Vb tự sự chúng ta đã đọc những nếu muốn ghi lại nội dung chính của chúng để sử dụng hoặc thông báo cho người khác biết thì phải tóm tắt Vb tự sự.
2- Thế nào là tóm tắt văn bản tự sự?
- Những yếu tố quan trọng nhất: sự việc và nhân vật chính.
- Những yếu tố khác: Miêu tả, biểu cảm, các nhân vật phụ, các chi tiết,...
- Khi tóm tắt VB tự sự phải dựa vào sự việc và nhân vật chính.
=> KL: Tóm tắt VB tự sự là dùng lời văn của mình ghi lại một cách ngắn gọn, trung thành nội dung chính của văn bản( Tức là kể lại một cốt truyện để người đọc hiểu được nội dung cơ bản của tác phẩm ấy.
II- Cách tóm tắt văn bản tự sự.
1- Những yêu cầu đối với văn bản tóm tắt.
a- VB tóm tắt SGK đã kể lại nội dung văn bản Sơn Tinh-Thủy Tinh. 
- Dựa vào tên các nhân vật, vào các sự việc và chi tiết tiêu biểu.
- VB tóm tắt nêu được các nhân vật, sự việc chính của văn bản Sơn Tinh-Thủy Tinh.
- Văn bản tóm tắt khác với văn bản gốc ở chỗ:
 + Ngắn hơn.
 + Số lượng nhân vật, các sự việc ít hơn (chỉ có nhân vật chính và chi tiết tiêu biểu).
 + Không phải được trích nguyên văn từ văn bản mà do lời người viết tự tóm tắt.
 + Chưa nêu được kết cục của sự việc.
c- Những yêu cầu đối với một VB tóm tắt:
- Đảm bảo tính khách quan: trung thành với Vb được tóm tắt, không thêm bớt vào các chi tiết, sự việc không có trong tác phẩm, không chen vào các ý kiến bình luận của cá nhân người viết.
- Đảm bảo tính hoàn chỉnh: bản tóm tắt phải giúp người đọc hình dung được toàn bộ diễn biến câu chuyện ( mở đầu? diễn biến? kết thúc?)
- Đảm bảo tính cân đối: số dòng tóm tắt dành cho các sự việc chính, nhân vật chính, các chi tiết tiêu biểu...một cách phù hợp.
2- Các bước tóm tắt văn bản.
- Bước 1: Đọc kĩ tác phẩm được tóm tắt để nắm chắc nội dung và hiểu đúng chủ đề của văn bản.
- Bước 2: Xác định nội dung chính cần tóm tắt, lựa chọn các nhân vật quan trọng, những sự việc tiêu biểu.
- Bước 3: Sắp xếp các nội dung ấy theo một thứ tự hợp lí.
- Bước 4: Viết thành văn bản tóm tắt bằng lời văn của mình
* Ghi nhớ (SGK-T61).
III. Luyện tập (sgk)

Tiết 8- Tập làm văn:         LUYỆN TẬP TÓM TẮT VĂN BẢN TỰ SỰ
Bài 1:
- Các sự việc, nhân vật, và một số chi tiết tiêu biểu được nêu ra tương đối đầy đủ nhưng lộn xộn, thiếu mạch lạc.
- Muốn tóm tắt được VB cần sắp xếp các chi tiết như sau:
a- Lão Hạc có một người con trai, một mảnh vườn và một con chó.
b- Con trai lão đi phu đồn điền cao su, lão chỉ còn lại cậu vàng.
c- Vì muốn giữ lại mảnh vườn cho con, lão phải bán con chó, mặc dù rất buồn bã và đau xót.
d- Tất cả tiền dành dụm được lão gửi ông giáo và nhờ trông coi mảnh vườn.
e- Cuộc sống mỗi ngày một khó khăn, lão kiếm được gì ăn đấy và từ chối những gì ông giáo ngấm ngầm giúp lão.
f- Một hôm lão xin Binh Tư ít bả chó, nói là đánh bả một con chó làm thịt và rủ Binh Tư cùng uống rượu.
g- Ông giáo rất buồn cho lão khi nghe Binh Tư kể lại chuyện ấy.
h- Lão bỗng nhiên chết, cái chết thật dữ dội.
i- Cả làng không hiểu vì lão chết, chỉ có Binh Tư và ông giáo hiểu.
 * Tóm tắt tác phẩm khoảng 10 dòng: 
 Lão Hạc có một người con trai, một mảnh vườn và một con chó Vàng. Con trai lão vì nghèo không cưới được vợ nên phẫn chí bỏ  đi phu đồn điền cao su, lão chỉ còn lại cậu vàng.Vì muốn giữ lại mảnh vườn cho con, lão phải bán con chó, mặc dù rất buồn bã và đau xót. Lão mang tất cả tiền dành dụm được gửi ông giáo và nhờ trông coi mảnh vườn.Cuộc sống mỗi ngày một khó khăn, lão kiếm được gì ăn đấy và từ chối những gì ông giáo ngấm ngầm giúp lão. Một hôm lão xin Binh Tư ít bả chó, nói là đánh bả một con chó làm thịt và rủ Binh Tư cùng uống rượu. Ông giáo rất buồn cho lão khi nghe Binh Tư kể lại chuyện ấy. Nhưng rồi lão bỗng nhiên chết, cái chết thật dữ dội. Cả làng không hiểu vì sao lão chết, chỉ có Binh Tư và ông giáo hiểu.
Bài 2:  Những sự việc và nhân vật tiêu biểu:
- Anh Dậu ốm nặng đang run rẩy chưa kịp húp bát cháo thì cai lệ và người nhà Lí trưởng ập đến quát tháo om sòm.
- Chị Dậu nhẫn nhịn van xin.
- Cai lệ bỏ ngoài tai, xông vào để bắt trói anh Dậu.
- Chị Dậu vùng lên chống trả quyết liệt.
- Cuộc chiến đấu không cân sức kết thúc, phần thắng thuộc về chị Dậu.
Bài 3: Văn bản “Tôi đi học” (Thanh Tịnh) và “Trong lòng mẹ” (Nguyên Hồng) là 2 tác phẩm tự sự nhưng giàu tính trữ tình, ít sự việc, các tác giả tập trung miêu tả cảm giác và nội tâm nhân vật, vì thế rất khó tóm tắt.


